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LỜI NÓI ĐẦU

Những năm gần đây, nhu cầu học tiếng H 
đã không ngừng gia tăng. Cuốn "Ngữ pháp  tiế] 
Hoa cơ bản" này được viết nhằm đáp ứng nhu c 
tìm hiểu ngữ pháp cơ bản trong tiếng Hoa của đô: 
đảo độc giả.

Cuốn sách không đi sâu vào phân tích quá c 
tiết, mà tập trung vào những điểm cơ bản nhất, thí' 
hợp cho học sinh hoặc sinh viên tiếng Hoa hai nă 
đầu, hay học viên các trung tâm ngoại ngữ.

Điểm đặc biệt là tất cả các phần đều có ví dụ đ< 
giản dễ hiểu kèm theo. Các bạn nên học thuộc c 
mẫu câu này sau khi hiểu được ngữ pháp, vì như vi 
sẽ nhớ lâu hơn.

Trong quá trình biên soạn khó tránh khỏi th.it 
sót, rất mong bạn đọc góp ý để lần tái bản được hoề 
thiện hơn.
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CHƯƠNG 1 

KIÊN THỨC C ơ  BẢN

NGỮ TÔ
Ngữ tô" là đơn vị cấu tạo từ nhỏ nhất có âm thai 

và ý nghĩa nhất định. Ví dụ: “ ìn ” “ El ” “ À ” “ l
“ I) ” ... đều là ngữ tô' Bởi chúng đều có ý nghĩa 

không thể tách ra thành những đơn vị có ý nghĩa n 
hơn. “ i! ” “ cf ” là những ngữ tố đơn âm tiết, khô: 
thể nào tách ra nữa, còn “ fj Ịị ” ... là ngữ tô song 8 
tiết, nhưng nếu tách ra thành “ fj ” “ ^  thì khô 
có bất kỳ một ý nghĩa nào, nên khi tách ra cũ: 
không thể gọi là ngữ tố.

Một ngữ tô" ít nhất bao hàm một loại ý nghĩa, 
là ý nghĩa từ vựng cụ thể hay ý nghĩa ngữ pháp tri 
tượng. Ví dụ: “ ỆỊ ” tuy không sử dụng độc lập đư< 
nhưng khi nhìn, chúng ta đểu biết nó mang ý nghĨ£

Một ngữ tố bắt buộc phải có một hình thức n 
âm nhất định. Hình thức ngữ âm này, trong tiế 
Hoa thường là đơn âm tiết, cũng có một sô" bao gc 
hai âm tiết trở lên. Ví dụ: “ ít’ ” “ íậ ” “ Ạ ” “ Ịj| ”

Có ngữ tô" có thể tự mình thành từ, như “ ỂJ" “ ‘J 
“ Ệ ” khi dùng độc lập, nó là từ, khi cùng \

các ngữ tô" khác tạo thành “ Ẽ Ề ” > “ Ầ  $  ” » “
$pf ” , “ ^  iậ " ... nó là ngữ tố. Có ngữ tố không tự mì] 
thành từ được như “ R" , “H ” , “«9” .



Từ

Từ là đơn vị nhỏ nhất có ý nghĩa, có thể dùng độc 
lập, hoặc dùng để cấu tạo câu trong ngôn ngữ. Ví dụ 
“ 'ỆL Ễệ ” là một từ. Bởi vì nó có ý nghĩa, đó là “người 

lao động tham  gia sản xuất nông nghiệp trong một 
thòi gian dài”. Khi đốì thoại, nó có thể sử dụng độc 
lập. Ví dụ: Có một sô từ
không thể sử dụng một cách độc lập được, nhưng có 
thê dùng để cấu tạo câu.

Ví dụ: "
Năm nay tôi và vợ đi Bắc Kinh.

“ ÍP ” ỏ giữa “ $  ” và “ ị  ĩ  ” có tác dụng nối 
tiếp, biểu th ị chúng có quan hệ đẳng lập.

CỤM TỪ

Cụm từ  là đơn vị tạo thành  câu biểu đạt một ý 
nghĩa nhất định, được tạo nên bởi hai từ  hoặc hai từ 
trở lên theo một quy tắc nhất định. Ví dụ “ #  ỈX in 
Ả ” và trong “$ỈXÌ§ W " là cụm từ.
Cụm từ là đơn vị ngôn ngữ lón hơn từ  nhưng lại chưa 
phải là một câu.

Trong cụm từ, giữa từ  và từ  vối nhau có một quan 
hệ và phương thức kết cấu nhất định. Căn cứ vào 
quan hệ giữa từ và từ, cụm từ có thể chia thành  5 
loại.

- (1) Cụm từ chủ vị: được tạo nên bởi hai bộ phận 
bộ phận trưóc là đối t ư ợ n g  trình bày, bộ phận sau là
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